
STT Tên đường
Đoạn đường

Từ nơi
1 Đường dọc theo QL 19B
2 Đường đấu nối với Quốc lộ
3 Các tuyến đường còn lại

4 Đường ĐS8 Lộ giới 14m

5 Đường ĐS9 Lộ giới 14m

6 Đường ĐS10 Lộ giới 14m

7 Đường ĐS11 Lộ giới 14m

8 Đường ĐS12 Lộ giới 14m

9 Đường ĐS13 Lộ giới 14m

10 Đường ĐS14 Lộ giới 14m

11 Đường N1 Lộ giới 21m

12 Đường N4 Lộ giới 16m

13 Đường N5 Lộ giới 14m

14 Đường N6 Lộ giới 18m

15 Giáp ranh giới thị trấn Phú Phong

16 Ranh giới xã Bình Hoà

17 Cầu Bà Tại

18 Cầu Cống Đá

19 Hết ranh giới xã Bình Hòa

20 Ranh giới xã Bình Hòa 

Dự án: Xây dựng hạ tầng Khu dân cư 
Mỹ An, phía Nam QL 19B xã Tây Bình

Dự án: Xây dựng hạ tầng Khu dân cư 
Mỹ An, phía Nam QL 19B xã Tây Bình

Dự án: Xây dựng hạ tầng Khu dân cư 
Mỹ An, phía Nam QL 19B xã Tây Bình

Dự án: Xây dựng hạ tầng Khu dân cư 
Mỹ An, phía Nam QL 19B xã Tây Bình

Dự án: Xây dựng hạ tầng Khu dân cư 
Mỹ An, phía Nam QL 19B xã Tây Bình

Dự án: Xây dựng hạ tầng Khu dân cư 
Mỹ An, phía Nam QL 19B xã Tây Bình

Dự án: Xây dựng hạ tầng Khu dân cư 
Mỹ An, phía Nam QL 19B xã Tây Bình

Dự án: Xây dựng hạ tầng Khu dân cư 
Mỹ An, phía Nam QL 19B xã Tây Bình

Dự án: Xây dựng hạ tầng Khu dân cư 
Mỹ An, phía Nam QL 19B xã Tây Bình

Dự án: Xây dựng hạ tầng Khu dân cư 
Mỹ An, phía Nam QL 19B xã Tây Bình

Dự án: Xây dựng hạ tầng Khu dân cư 
Mỹ An, phía Nam QL 19B xã Tây Bình

Quốc lộ 19B 
(Tuyến Gò Găng đi Kiên Mỹ)
Quốc lộ 19B 
(Tuyến Gò Găng đi Kiên Mỹ)
Quốc lộ 19B 
(Tuyến Gò Găng đi Kiên Mỹ)
Quốc lộ 19B 
(Tuyến Gò Găng đi Kiên Mỹ)
Quốc lộ 19B 
(Tuyến Gò Găng đi Kiên Mỹ)
Quốc lộ 19B 
(Tuyến Gò Găng đi Kiên Mỹ)



21 Giáp Cầu Mỹ An

22

23 Suối Nhiên

24 Từ Quán 50

25 Cầu văn Phong

26

27 Đường từ QL19B đi Tây Bình (ĐH28) Quốc lộ 19B

28 Đường từ QL19B đi Tây Bình (ĐH28) Đoạn còn lại
29 Đường Tây tỉnh (ĐT638) Cầu An Thái
30 Đường Tây tỉnh (ĐT638) Giáp đường đi An Chánh

31 Đường Tây tỉnh (ĐT638) Quốc lộ 19B (xã Tây Bình)

32 Đường Tây Vinh- Cát Hiệp Đoạn còn lại

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Khu dân cư Hóc Lách, thôn 2

44 Khu dân cư Chợ Bình Thành

45 Khu dân cư Chợ Bình Thành Các lô đất còn lại
46 Khu dân cư chợ Bình Hòa QL19B

Quốc lộ 19B 
(Tuyến Gò Găng đi Kiên Mỹ)
Tuyến từ đường Quốc lộ 19B đi Hà 
Nhe

Cầu Văn Phong (dưới UBND xã 
Bình Thành)

Tuyến từ đường Quốc lộ 19B đi Hà 
Nhe
Tuyến từ Quán 50 đến giáp đường ĐT 
638 (Đường Tây tỉnh)
Tuyến từ Quán 50 đến giáp đường ĐT 
638 (Đường Tây tỉnh)
Tuyến từ Quán 50 đến giáp đường ĐT 
638 (Đường Tây tỉnh)

Đoạn xây dựng mới từ thôn Kiên 
Ngãi

Đường từ ngã 3 đi Tây Vinh thuộc xã 
Tây Bình đi An Chánh (tính đến tháp 
Dương Long)

Đường từ ngã 3 đi Tây Vinh 
thuộc Mỹ An đi xóm 10, An 

Chánh, Tây Bình
Tuyến đường mới từ Đập dâng Phú 
Phong đến Quốc lộ 19B (Quán 50, xã 
Bình Thành)
Đường tránh phía Nam thị trấn Phú 
Phong
Đường từ ngã 4 Trụ Sở Tây Vinh đi 
Nhơn Mỹ đến giáp đường cao tốc

Ngã 4 Trụ Sở Tây Vinh đi Nhơn 
Mỹ

Tuyến đường mới đi qua các Khu 
DTLS Quốc gia tại xã Tây Phú và xã 
Bình Tường
Tuyến đường từ ngã 3 Thuận Nhứt đi 
Thuận Hiệp
Tuyến đường mới thuộc công trình cầu 
Hữu Giang (Kết nối từ Quốc lộ 19 đến 
đường ĐH26)
Khu quy hoạch Gò Lỡ thôn Thủ Thiện 
Hạ
Khu dân cư Hóc Ông Quyên thôn 2 (xã 
Bình Nghi)
Khu dân cư Đồng Tiến thôn 1 (xã Bình 
Nghi)

Các lô đất quay mặt chợ và đường 
vào (cổng chính)



47 Khu dân cư chợ Bình Hòa

48 Khu dân cư chợ Bình Hòa Các lô đất còn lại

49 Khu tái định cư cao tốc, xã Bình Thuận Đường ĐS3 (Đường chính)

50 Khu tái định cư cao tốc, xã Bình Thuận Các lô đất còn lại

51 Khu Tái định cư cao tốc, xã Tây Vinh Đường D3
52 Khu Tái định cư cao tốc, xã Tây Vinh Các lô đất còn lại

53

54 Cổng thôn An Vinh 1

55 Ngã 3 Trường Tiểu học

56 Đường Bờ kè An Vinh 1 Nhà ông Hải

57 Ngã 4 Trường THCS

58 Đường từ Ngã 4 Gò Thu đi Nhơn Mỹ

59 Cổng thôn An Vinh 2

60 Đường từ QL19B đến chùa vĩnh Lộc QL19B
61 Khu vực 1
62 Khu vực 2
63 Khu vực 3

Các lô đất đối diện chợ và công 
viên cây xanh

Đường từ ngã 3 Trung tâm Bình Thành 
đi TTHL Quốc gia 2
Đường từ cổng thôn An Vinh 1 đến Gò 
Dài, Tây Vinh
Đường từ Ngã 3 Trường Tiểu học đến 
Cống ông Dương, Tây Vinh

Đường từ Ngã 4 Trường THCS đến Trụ 
sở thôn Nhơn Thuận

Đường từ cổng thôn An Vinh 2 đến Bụi 
tre 1 xóm 6



Đoạn đường
Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

Đến nơi
6,825,000
6,300,000
5,775,000

5,775,000

5,775,000

5,775,000

5,775,000

5,775,000

5,775,000

5,775,000

6,825,000

5,775,000

5,775,000

6,300,000

Ranh giới xã Bình Hoà 3,150,000

Cầu Bà Tại 4,200,000

Cầu Cống Đá 2,520,000

Hết ranh giới xã Bình Hòa 3,150,000

Cuối Cầu Mỹ An 3,570,000

3,255,000

Vị trí 1
(Mặt tiền tuyến đường)

Cuối Cầu Mỹ An (đoạn đường 
tránh)



1,680,000

Suối Nhiên 1,260,000

Ranh giới xã Tây Giang 840,000

3,150,000

2,625,000

Thôn Phú Hưng 1,680,000

2,100,000

1,680,000
Giáp đường đi An Chánh 2,100,000
Giáp đường Quốc lộ 19B 3,675,000

1,260,000

840,000

2,520,000

3,675,000

2,835,000

Giáp đường cao tốc 1,800,000

2,100,000

1,260,000

1,575,000

2,415,000

2,625,000

1,575,000
2,310,000

3,465,000
2,940,000

Mương Văn Phong 3,780,000

Giáp Cầu Hóc Lớn thôn Đại 
Chí

Cầu Văn Phong (thôn Kiên 
Ngãi)
Giáp ngã 3 điểm rẽ đoạn xây 
dựng mới

Ranh giới xã Bình Hòa và thị 
trấn Phú Phong

Ranh giới xã Tây An (Lỗ Hạ 
Đạt)



3,990,000
3,675,000

2,520,000

1,785,000
3,675,000
3,465,000

600,000

Gò Dài, Tây Vinh 600,000

Cống ông Dương, Tây Vinh 700,000
Chùa Hội Nguyên 600,000

Trụ sở thôn Nhơn Thuận 550,000
550,000

Bụi tre 1 xóm 6 500,000
Chùa vĩnh Lộc 800,000
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